THÔNG TIN CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ

[image: ]1. Họ và tên: Vũ Văn Quân
2. Ngày tháng năm sinh: 09/10/1963
3. Quê quán: Hải Phòng
4. Quá trình học tập: 
- Đại học: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1980-1984)
- Tiến sĩ: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1986-1991)
- Năm nhận học hàm: Phó Giáo sư (2006)
- Năm nhận Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: 2020
5. Công tác tại Khoa lịch sử và Văn hoá:
· Từ năm 1992-nay: Công tác tại Khoa Lịch sử và Văn hóa, Giảng viên cao cấp.
· Hướng nghiên cứu:
· Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại
· Chế độ ruộng đất trong lịch sử Việt Nam
· Việt Nam thời Nguyễn (trước xâm lược của Pháp)
· Lịch sử và văn hoá Thăng Long - Hà Nội
6. Danh mục công trình công bố
6.1. Sách
1. Phương sách dùng người của cha ông ta trong lịch sử. Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994 (viết chung).
2. Địa bạ Hà Đông, Hà Nội, 1995 (viết chung). 
3. Tư liệu về Tây Sơn - Nguyễn Huệ: Xây dựng đất nước, Bình Định, 1995, tái bản 2003 (viết chung).
4. Sự phục hưng của nước Đại Việt thế kỷ X - XIV, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996; Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2024 (sách dịch). 
5. Tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1884, Nxb. Thuận Hoá, Huế, 1997 (viết chung).
6. Tình hình ruộng đất và đời sống nông dân dưới triều Nguyễn, Nxb. Thuận Hoá, Huế, 1997 (viết chung).
7. Địa bạ Thái Bình, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 1997 (viết chung).
8. 1000 câu hỏi đáp về Thăng Long - Hà Nội, 2 tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, Nxb.  (viết chung).
9. Bình Định danh thắng và di tích, Bình Định, 2000 (viết chung).
10. Giáo trình Lịch sử Việt Nam, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 (viết chung).
11. Địa chí Nam Định, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 (viết chung).
12. Địa bạ cổ Hà Nội, Tập I, Nxb. Hà Nội, 2005 (viết chung).
13. Thăng Long - Hà Nội một nghìn sự kiện lịch sử, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2007; 2017 (tái bản có sửa chữa, bổ sung) (Chủ biên).
14. Địa chí Cổ Loa, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2007, tái bản 2010 (Đồng Chủ biên)  
15. Từ điển địa danh lịch sử (dùng trong nhà trường), Nxb.Giáo dục, Hà Nội, 2007 (đồng tác giả)
16. Địa bạ cổ Hà Nội, tập II, Nxb.Hà Nội, Hà Nội, 2008 (viết chung).
17. Thăng Long - Hà Nội: Thư mục công trình nghiên cứu (Đồng chủ biên), Nxb.Hà Nội, Hà Nội, 1010.
18. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thư mục tư liệu trước 1945 (Chủ biên), Nxb.Hà Nội, Hà Nội, 2010 (3 tập).
19. Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội: lịch sử và bài học (Đồng Chủ biên), Nxb.Hà Nội, Hà Nội, 2010.
20. Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long (đồng tác giả), Nxb.Hà Nội, Hà Nội, 2010. 
21. Giáo dục Thăng Long - Hà Nội: quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển (đồng tác giả), Nxb.Hà Nội, Hà Nội, 2010. 
22. Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử văn hoá phát triển bền vững Thủ đô đến năm 2020 (đồng tác giả), Nxb.Hà Nội, 2010.
23. Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý đô thị Hà Nội - luận cứ và giải pháp (đồng tác giả), Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
24. Ngàn năm lịch sử văn hoá Thăng Long - Hà Nội (viết chung). Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010 
25. Lịch sử Thăng Long - Hà Nội, Tập I (viết chung). Nxb.Hà Nội, Hà Nội, 2011.
26. Lịch sử Thăng Long - Hà Nội, Tập II (viết chung), Nxb.Hà Nội, 2012 
27. Lịch sử Việt Nam, Tập II (viết chung), Nxb.Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012; Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 
28. Địa chí Vĩnh Phúc (viết chung), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012 
29. Uông Bí - đất và người, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015 (viết chung).
30. Địa chí Ứng Hòa (Đồng Chủ biên), Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015.
31. Từ điển lịch sử Việt Nam từ khởi nguồn đến 938 (Chủ biên). Nxb.Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2016.
32. Địa chí Đông Anh (Đồng Chủ biên Phần I: Địa lý), Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016.
33. Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ (đồng tác giả), Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2017 (2 tập) 
34. Hà Nội 30 năm đổi mới, phát triển (1986-2016), (Đồng tác giả). Nxb.Hà Nội, 2017.
35. Vùng đất Nam Bộ, Tập IV: Từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX (Đồng tác giả), Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2017 
36. Vùng đất Nam Bộ, Tập VIII: Thiết chế quản lý xã hội, (Chủ biên). Nxb.Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2017.
37. Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời Nguyễn (1802-1858) (viết chung), Nxb.Thông tin truyền thông, Hà Nội, 2019.
38. Vương triều Trần (1226-1400) (Chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019, tái bản 2022.
39. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Thanh Oai (Chủ biên), 2 tập, Nxb.Hà Nội, 2019.
40. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Chương Đức (Chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019.
41. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Hoài An (Chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019.
42. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Gia Lâm (Chủ biên), 2 tập, Nxb.Hà Nội, 2019.
43. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Thanh Trì (Chủ biên), 2 tập, Nxb.Hà Nội, 2019.
44. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Phúc Lộc (Chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019.
45. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Đan Phượng (Chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019.
46. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Sơn Minh (Chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019.
47. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Phú Xuyên (Chủ biên), 2 tập, Nxb.Hà Nội, 2019.
48. Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội, Địa bạ huyện Thượng Phúc (Chủ biên), 2 tập, Nxb.Hà Nội, 2019.
49. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Tập 1: Quận Ba Đình, Quận Cầu Giấy, Quận Tây Hồ (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019
50. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Tập 2: Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàng Mai (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019
51. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Tập 3: Quận Đống Đa, Quận Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Quận Thanh Xuân (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019
52. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Tập 4: Huyện Phú Xuyên, Huyện Thanh Trì, Huyện Thạch Thất (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019
53. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Tập 5: Quận Hà Đông, Huyện Thanh Oai, Huyện Ứng Hoà (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019
54. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Tập 6: Huyện Chương Mỹ, Huyện Mỹ Đức, Huyện Quốc Oai (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019
55. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Tập 7: Huyện Đan Phượng, Huyện Hoài Đức, Huyện Phúc Thọ (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019
56. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Tập 8: Huyện Thạch Thất, Thị xã Sơn Tây, Huyện Ba Vì (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019
57. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội, Tập 9: Huyện Gia Lâm, Huyện Mê Linh (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019
58. Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội, Tập 10: Huyện Đông Anh, Huyện Sóc Sơn (chủ biên), Nxb.Hà Nội, 2019.
59. Lịch sử Hải Phòng, Tập II (đồng tác giả), Từ năm 938 đến năm 1888, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
60. Quá trình khai phá và xác lập chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ (thế kỷ XVII - XIX) (Đồng tác giả), Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023.
61. Cẩm Phả đất và người (đồng chủ biên). Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2025.
62. Địa chí Nam Định, Quyển 2: Lịch sử - Chính trị (chủ biên). Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2026.
63. Lịch sử và Địa lý 7, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2026 (tái bản lần thứ tư có sửa chữa bổ sung) (Đồng Chủ biên phần Lịch sử)
64. Lịch sử 10, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2026 (tái bản lần thứ tư có sửa chữa bổ sung 2026) (Đồng tác giả)	
6.2. Chương sách
65. Việc lấn biển lập làng ở các xã Hùng Thắng, Chấn Hưng, Vinh Quang (Tiên Lãng) trong Đất và người Tiên Lãng, Nhà xuất bản Hải Phòng, 1987, tr.51-55.
66. Nhà Nguyễn với vấn đề quản lý nông thôn ở thế kỷ XIX trong Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.97-126.
67. Biểu hiện của truyền thống Việt Nam qua phân tích thống kê Tục ngữ phong dao, trong Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay. Hà Nội, 1994, tr.72-128 (viết chung)
68. Cơ cấu xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX trong Cơ cấu xã hội trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam, Hà Nội, 1995, Nxb. Chính trị Quốc gia tái bản năm 1998, tr.72-101.
69. Ngô Sỹ Liên trong lịch sử khoa bảng Hà Tây, trong Ngô Sĩ Liên và Đại Việt sử ký toàn thư, NXB.Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 258-268.
70. Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc, NXB.Chính trị Quốc gia, 1998, Hà Nội, 317 trang (viết chung).
71. Phan Huy Lê - một nhân cách, một sự nghiệp, NXB.Thế giới, Hà Nội, 1999, 401 trang (viết chung).
72. Thực chất của “Đối thoại sử học”, NXB.Thế giới, Hà Nội, 2000, 417 trang (viết chung).
73. Mấy phác họa về tình hình nông nghiệp thời Lý, trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Vương triều Lý, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2001.
74. Biến đổi của quan hệ dòng họ ở Ninh Hiệp, trong Làng ở châu thổ sông Hồng vấn đề còn bỏ ngỏ, Hà Nội, 2002; in lại trong: Làng Việt Nam đa nguyên và chặt, NXB.Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2006.
75. Về một vài khía cạnh trong chính sách quan lại của nhà Nguyễn, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 2.2003, tr.47-55.
76. Tổ chức chính quyền cấp tỉnh, phủ, huyện ở Thanh Hoá dưới thời Nguyễn (giai đoạn 1802-1884), trong Thanh Hoá thời kỳ 1802-1930, Nxb. Thanh Hoá, 2003, tr.33-45 (viết chung).
77. Ngô Quyền, trong Danh nhân quân sự Việt Nam, tập I, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004.
78. Tư liệu địa bạ trong nghiên cứu làng xã Việt Nam truyền thống (khảo sát địa bạ làng Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ), Dân tộc học, số 2.2005, tr.3-7
79. Chính sách dân tộc thiểu số trong quan chế của nhà nước phong kiến Việt Nam, in trong Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá - luận cứ và giải pháp, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2005, tr 95-114.
80. Nước Đại Cồ Việt thời Tiền Lê, trong Bối cảnh định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn, Nxb. Hà Nội, 2005. 
81. Thăng Long - Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị - hành chính của đất nước, những bài học về quản lý và phát triển (mấy vấn đề về phương pháp tiếp cận), in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu chương trình KX.09, Nxb. Hà Nội, 2006, tr.69-78.
82. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Xiêm cuối thế kỷ XVIII - sự thể hiện sâu sắc ý thức về chủ quyền của người Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ, in trong Một chặng đường nghiên cứu lịch sử, NXB.Thế giới, Hà Nội, 2006. In lại trong Một số vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ từ đầu đến cuối thế kỷ XIX, Nxb.Thế giới, Hà Nội, 2009; Việt Nam trong lịch sử thế giới, NXB.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
83. Nam Bộ trong mối quan hệ kinh tế - xã hội Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII trong Việt Nam trong mối qua hệ châu Á thế kỷ XVI-XVII, Nxb.Thế giới, Hà Nội, 2007.
84. Vùng đất Nam Bộ thời cổ đại - từ tư liệu thư tịch đến khảo cổ học, in trong Văn hoá Óc Eo và vương quốc Phù Nam - Kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân 60 năm phát hiện Văn hoá Óc Eo (1944 – 2004), Nxb.Thế giới, Hà Nội, 2008.
85. [bookmark: _Hlk102750255]Quy hoạch hành chính và tổ chức bộ máy quản lý Thăng Long - Hà Nội thời kỳ trung đại, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội”, Nxb.Hà Nội, Hà Nội, 2008; in lại trong “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hoà bình”, Nxb.Đại học Quốc gia, 2010, trong “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội”, Nxb.Hà Nội, 2011.
86. Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội trong quan hệ tổng thể với quản lý và phát triển quốc gia (viết chung), in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội”, Nxb.Hà Nội, Hà Nội, 2008.
87. Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta trước đổi mới, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 (viết chung).
88. [bookmark: _Hlk102750288]Vài nét về chính sách an ninh quốc phòng đối với vùng Đông Bắc của nhà Lê sơ (1428-1527), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thương cảng Vân Đồn: lịch sử, tiềm năng kinh tế và các mối giao lưu văn hoá, Quảng Ninh, 7.2008. 
89. Vài nét về hệ thống giáo dục và khoa cử Việt Nam thời Nguyễn, in trong: 100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay, Nxb.Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2008.
90. Nam Bộ - mấy vấn đề tiếp cận thiết chế quản lý xã hội, in trong Lịch sử nghiên cứu và phương pháp tiếp cận, Kỷ yếu Hội thảo khoa học lần thứ nhất Đề án Khoa học xã hội cấp Nhà nước “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ”, Nxb.Thế giới, Hà Nội, 2008.
91. Vấn đề ruộng đất trong chính sách đối nội của nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX, in trong Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn, Nxb.Thế giới, Hà Nội, 2008, in lại trong Xưa và Nay, số 6/2012.
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